
PHỤ LỤC
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ XANH (PGI) NĂM 2023 VÀ PHẤN ĐẤU CẢI THIỆN NĂM 2024

VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Kế hoạch số: 86/KH-STNMT ngày   19  tháng 7 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn)

TT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN NĂM 2023 ĐIỂM 2023
ĐIỂM TRUNG VỊ
CỦA CẢ NƯỚC

NĂM 2023

XẾP HẠNG
NĂM 2023

ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN MỤC
TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2024 VÀ

NHỮNG NĂM TIẾP THEO

GIAO CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

ĐỀ NGHỊ QUÝ CÁC CƠ
QUAN PHỐI HỢP

TRIỂN KHAI

Tổng cộng điểm
chỉ số Xanh (PGI) cấp tỉnh 17,33 62/63 tỉnh, thành 22,37 điểm 25/63 tỉnh, thành

I CSTP 1. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường
và thiên tai 4,84 6,8 58 6,58 39

1 Chất lượng môi trường tốt hoặc rất tốt (%) 56% 61% 44 81% 2
Phòng Quản lý môi trường
chủ trì tham mưu cho Sở Tài
nguyên và Môi trường

 - Công an tỉnh, Báo Lạng Sơn,
Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh; các Sở, ban, ngành liên
quan; UBND cấp huyện, UBND
cấp xã;
 - Các doanh nghiệp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

2 Không ô nhiễm hoặc ít ô nhiễm (% đồng ý) 34% 30% 21 35% 17
Phòng Quản lý môi trường
chủ trì tham mưu cho Sở Tài
nguyên và Môi trường

 - Công an tỉnh, Báo Lạng Sơn,
Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh; các Sở, ban, ngành liên
quan; UBND cấp huyện, UBND
cấp xã;
 - Các doanh nghiệp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
  - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.
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3 Hoạt động kinh doanh của DN không bị ảnh
hưởng bởi mức độ ô nhiễm (% DN đồng ý) 54% 47% 10 57% 9

Phòng Quản lý môi trường
chủ trì tham mưu cho Sở Tài
nguyên và Môi trường

  - Công an tỉnh, Báo Lạng Sơn,
Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh; các Sở, ban, ngành liên
quan; UBND cấp huyện, UBND
cấp xã.
 - Các doanh nghiệp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
  - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

4
Tình trạng doanh nghiệp gây ô nhiễm môi
trường tại địa phương là phổ biến  (% đồng
ý)

54% 64% 16 43% 1
Phòng Quản lý môi trường
chủ trì tham mưu cho Sở Tài
nguyên và Môi trường

  - Công an tỉnh, Báo Lạng Sơn,
Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh; các Sở, ban, ngành liên
quan; UBND cấp huyện, UBND
cấp xã;
 - Các doanh nghiệp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
  - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

II CSTP 2. Đảm bảo tuân thủ 4,14 5,99 60 6,11 21

1 Chính quyền nghiêm túc xử phạt doanh
nghiệp gây ô nhiễm (% đồng ý) 76% 76% 33 77% 27

Thanh tra Sở chủ trì tham
mưu cho Sở Tài nguyên và
Môi trường

 - Công an tỉnh; Báo Lạng Sơn,
Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh; các Sở, ban, ngành liên
quan; UBND cấp huyện, UBND
cấp xã;
 - Các doanh nghiệp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
  - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

TT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN NĂM 2023 ĐIỂM 2023
ĐIỂM TRUNG VỊ
CỦA CẢ NƯỚC

NĂM 2023

XẾP HẠNG
NĂM 2023

ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN MỤC
TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2024 VÀ

NHỮNG NĂM TIẾP THEO

GIAO CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

ĐỀ NGHỊ QUÝ CÁC CƠ
QUAN PHỐI HỢP

TRIỂN KHAI
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2 Chính quyền nhanh chóng khắc phục sự cố
môi trường (% đồng ý) 68% 75% 47 72% 38

Phòng Quản lý môi trường
chủ trì tham mưu cho Sở Tài
nguyên và Môi trường

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công
an tỉnh; Báo Lạng Sơn, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh; các
Sở, ban, ngành liên quan; UBND
cấp huyện, UBND cấp xã; các
đơn vị hoạt động sản xuất, kinh
doanh liên quan.
  - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

3 Chính quyền có giải pháp hiệu quả để phòng
ngừa ô nhiễm (% đồng ý) 73% 75% 40 74% 39

Phòng Quản lý môi trường
chủ trì tham mưu cho Sở Tài
nguyên và Môi trường

 - Công an tỉnh; Báo Lạng Sơn,
Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh; các Sở, ban, ngành liên
quan; UBND cấp huyện, UBND
cấp xã.
 - Các doanh nghiệp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và
cá nhân có liên quan.
  - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

4 Tỷ lệ doanh nghiệp bị xử phạt do gây ô
nhiễm môi trường (%) 2% 2% 29 3% 23

Thanh tra Sở chủ trì tham
mưu cho Sở Tài nguyên và
Môi trường

 - Công an tỉnh; Báo Lạng Sơn,
Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh; các Sở, ban, ngành liên
quan; UBND cấp huyện, UBND
cấp xã.
 - Các doanh nghiệp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và
cá nhân có liên quan.
  - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

5 Tỷ lệ doanh nghiệp đón tiếp đoàn thanh,
kiểm tra môi trường (%) 46% 47% 30 45% 26

Thanh tra Sở chủ trì tham
mưu cho Sở Tài nguyên và
Môi trường

 - Công an tỉnh; các Sở, ban,
ngành liên quan; UBND cấp xã.
 - Các doanh nghiệp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
  - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

TT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN NĂM 2023 ĐIỂM 2023
ĐIỂM TRUNG VỊ
CỦA CẢ NƯỚC

NĂM 2023

XẾP HẠNG
NĂM 2023

ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN MỤC
TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2024 VÀ
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QUAN PHỐI HỢP
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6 Việc thanh, kiểm tra môi trường được phối
hợp liên ngành (% đồng ý) 1% 1% 26 5% 2

Thanh tra Sở chủ trì tham
mưu cho Sở Tài nguyên và
Môi trường

 - Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
các Sở, ban, ngành liên quan;
UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
 - Các doanh nghiệp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và
cá nhân có liên quan.
  - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

7 Việc thanh, kiểm tra môi trường được thực
hiện công bằng (% đồng ý) 27% 31% 42 50% 2

Thanh tra Sở chủ trì tham
mưu cho Sở Tài nguyên và
Môi trường

 - Các Sở, ban, ngành liên quan;
UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
  - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
 - Các doanh nghiệp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và
cá nhân có liên quan.
  - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

8
Việc thanh, kiểm tra môi trường được thực
hiện đúng với mục đích giải quyết ô nhiễm
và BĐKH (% đồng ý)

28% 31% 40 45% 5
Thanh tra Sở chủ trì tham
mưu cho Sở Tài nguyên và
Môi trường

 - Các Sở, ban, ngành liên quan;
UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
  - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
 - Các doanh nghiệp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và
cá nhân có liên quan.
   - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

III CSTP 3. Thúc đẩy thực hành Xanh 3,60 4,02 57 4,38 19

1 CQNN tại tỉnh ưu tiên mua hàng hóa dịch vụ
của các doanh nghiệp “xanh” (% DN) 65% 73% 52 73% 32

Các phòng, đơn vị tham
mưu cho Sở Tài nguyên và
Môi trường

 - Sở Công Thương;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.
 

TT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN NĂM 2023 ĐIỂM 2023
ĐIỂM TRUNG VỊ
CỦA CẢ NƯỚC

NĂM 2023

XẾP HẠNG
NĂM 2023

ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN MỤC
TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2024 VÀ

NHỮNG NĂM TIẾP THEO

GIAO CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

ĐỀ NGHỊ QUÝ CÁC CƠ
QUAN PHỐI HỢP

TRIỂN KHAI
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2
CQNN tại tỉnh sẵn sàng trả giá cao hơn khi
mua hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp
“xanh” (% DN)

63% 68% 39 68% 33
Các phòng, đơn vị tham
mưu cho Sở Tài nguyên và
Môi trường

 - Sở Công Thương;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.

3 DN được CQNN hướng dẫn QĐPL về
BVMT (%) 69% 64% 18 70% 17

Phòng Quản lý môi trường
chủ trì tham mưu cho Sở Tài
nguyên và Môi trường

 - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; các
Sở, ban, ngành liên quan; UBND
cấp huyện, UBND cấp xã.
 - Các doanh nghiệp hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và
cá nhân có liên quan.
  - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

IV CSTP 4. Chính sách khuyến khích và dịch
vụ hỗ trợ 4,75 5,04 51 5,30 21

1 Tỷ lệ DN nâng cấp xanh được hưởng lợi từ
dịch vụ tư vấn về BVMT của tỉnh (%) 39% 39% 32 62% 1

Phòng Quản lý môi trường
chủ trì tham mưu cho Sở Tài
nguyên và Môi trường

 - Sở Công Thương; Sở Tài chính;
Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung
tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại
và Du lịch tỉnh; Ban Quản lý Khu
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn;
 - Các Sở, ban, ngành liên quan;
UBND cấp huyện, UBND cấp xã;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.
 - Giao các phòng, đơn vị thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp.

TT CHỈ SỐ THÀNH PHẦN NĂM 2023 ĐIỂM 2023
ĐIỂM TRUNG VỊ
CỦA CẢ NƯỚC

NĂM 2023

XẾP HẠNG
NĂM 2023

ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN MỤC
TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2024 VÀ

NHỮNG NĂM TIẾP THEO

GIAO CƠ QUAN CHỦ TRÌ
THỰC HIỆN

ĐỀ NGHỊ QUÝ CÁC CƠ
QUAN PHỐI HỢP

TRIỂN KHAI
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2 Tỷ lệ DN nâng cấp xanh được hưởng lợi từ
dịch vụ đào tạo của tỉnh (%) 37% 37% 31 54% 4

Phòng Quản lý môi trường
chủ trì tham mưu cho Sở Tài
nguyên và Môi trường

 - Sở Công Thương; Sở Tài chính;
Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung
tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại
và Du lịch tỉnh; Ban Quản lý Khu
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn;
 - Các Sở, ban, ngành liên quan;
UBND cấp huyện, UBND cấp xã;
 - Các doanh nghiệp có liên quan.
- Giao các phòng, đơn vị thuộc Sở
Tài nguyên và Môi trường phối
hợp.

Ghi chú: viết tắt "CSTP": Chỉ số thành phần.
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